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NGÀNH XÂY DỰNG

TT HK TT MMH TÊN MÔN H ỌC LT TH SỐ TIẾT

1 1 1 MATH1401 TOÁN CAO CẤP (A1)  4 32

2 1 2 CENG1301 VẼ KỸ THUẬT 3 24

3 1 3 PHYS1401 VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG  4 24

4 1 4 CHEM1201 HOÁ HỌC ĐẠI CƯƠNG 2 8

5 1 5 CENG1401 CƠ HỌC LÝ THUYẾT 4 24

6 1 6 CENG1201 TRẮC ĐỊA ĐẠI CƯƠNG 2 16

7 1 7 CENG1102 THỰC TẬP TRẮC ĐỊA ĐẠI CƯƠNG 1 8

8 2 1 POLI1201 NHỮNG NLCB CỦA CN MÁC-LÊNIN PHẦN 1 2 0

9 2 2 POLI1301 NHỮNG NLCB CỦA CN MÁC-LÊNIN PHẦN 2 3 0

10 2 3 BADM1301 QUẢN TRỊ HỌC 3 12

11 2 4 MATH1402 TOÁN CAO CẤP (A2) 4 32

12 2 5 MATH1202 XÁC SUẤT THỐNG KÊ & ƯD 2 12

13 2 6 CENG1402 SỨC BỀN VẬT  LIỆU 4 28

14 2 7 CENG1101 THÍ NGHIỆM SỨC BỀN VẬT  LIỆU 1 8

15 3 1 POLI2201 TƯ TƯỞNG HCM 2 0

16 3 2 CENG2203 CƠ CHẤT LỎNG 2 16

17 3 3 CENG2101 THÍ NGHIỆM CƠ CHẤT LỎNG 1 8

18 3 4 CENG2209 ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH 2 8

19 3 5 CENG2108 THỰC TẬP ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH 1 8

20 3 6 CENG2301 CƠ HỌC KẾT CẤU 3 16

21 3 7 CENG2107 BTL CƠ HỌC KẾT CẤU 1 4

22 4 1 POLI3301 ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CSVN 3 0

23 4 2 CENG2306 VẬT LIỆU XÂY DỰNG 3 16

24 4 3 CENG2104 THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU XÂY DỰNG 1 8

25 4 4 CENG3206 NGUYÊN LÝ CẤU TẠO KIẾN TRÚC 2 8

26 4 5 CENG1202 VĂN BẢN VÀ LƯU TRỮ HỌC ĐẠI CƯƠNG 2 8

27 4 6 CENG2308 CƠ  HỌC ĐẤT 3 16

28 4 7 CENG2103 THÍ NGHIỆM CƠ HỌC ĐẤT 1 8

29 5 1 CENG3302 KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 1 3 24

30 5 2 CENG3107 BTL KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 1 1 4

31 5 3 CENG3304 KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 2 3 32

32 5 4 CENG3102 ĐỒ ÁN KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 2 1 8

33 5 5 CENG3205 KẾT CẤU THÉP 1 2 28

34 5 6 CENG3101 BTL KẾT CẤU THÉP 1 1 4

35 6 1 CENG4307 KỸ THUẬT THI CÔNG 3 24

36 6 2 CENG2210 THỦY LỰC 2 12

37 6 3 CENG3306 NỀN MÓNG 3 32

38 6 4 CENG3103 ĐỒ ÁN NỀN MÓNG 1 8

39 6 5 CENG4302 KẾT CẤU THÉP 2 3 24

40 6 6 CENG4102 ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP 2 1 8

41 7 1 CENG3208 THỦY VĂN CÔNG TRÌNH 2 8

42 7 2 COMP3201 TIN HỌC CHUYÊN NGÀNH 1 1 16

43 7 3 CENG4207 MÔI TRƯỜNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 2 8

44 7 4 CENG4205 TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ THI CÔNG 2 12

45 7 5 CENG4101 ĐỒ ÁN TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ THI CÔNG 1 8

46 7 6 CENG3204 MẠNG ĐIỆN KHU XÂY DỰNG 2 8

47 8 1 CENG4214 DAO ĐỘNG VÀ ĐỘNG LỰC HỌC CT 2 16

48 8 2 CENG4215 AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ BHLĐ 2 8

49 8 3 CENG3209 THIẾT KẾ ĐIỆN TRONG CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG 2 12

50 8 4 CENG4303 KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 3 3 16

51 8 5 CENG4216 KINH TẾ XÂY DỰNG 2 12

52 8 6 CENG3203 TIN HỌC TRONG QUẢN LÝ XÂY D ỰNG 2 12

53 9 1 CENG4203 QUẢN LÝ DỰ ÁN 2 8

54 9 2 CENG3201 CẤP THOÁT NƯỚC 2 16

55 9 3 CENG3109 BTL CẤP THOÁT NƯỚC 1 4

56 9 4 CENG4502 THIẾT KẾ 5 16

57 9 5 CENG4501 THI CÔNG 5 16


